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“ Về cơ bản , chỉ có hai phương pháp điều phối  hàng triệu 

các hoạt động kinh tế. Phương pháp thứ nhất là  tập quyền 

bao gồm việc áp bức – phương thức của  nhà nước chuyên 

chế hiện đại. Phương pháp kia là sự hợp tác tự nguyện của 

các cá nhân -  phương thức của thương trường.” 
 

 --Milton Friedman, Chủ nghĩa tư bản và Tự do 
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Mười yếu tố Tự do Kinh tế: Bình quân toàn cầu 

Luật pháp 

Vai trò giới  

hạn của  

chính quyền 

Hiệu quả  

điều tiết 

Các thị trường  

mở 

Quyền Tư hữu 

 

Tự do Không bị tham nhũng 

Tự do Công khố 

 

Chi tiêu của Chính phủ 

Tự do Buôn bán 
 

Tự do Lao động 
 

Tự do Tiền tệ 

Tự do Thương mại 
 

Tự do Đầu tư 
 

Tự do Tài chính 

+0.4 
 

Không thay đổi 
 

+1.0 
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Tự do Kinh tế Trung bình Toàn cầu 
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Tăng cường chú ý đối với Gánh nặng Nợ Công 

Bằng chứng ngắn gọn – Hy Lạp 

Dân số: 11,2 triệu  

GDP (PPP): $318,1 tỷ 

Tăng trưởng đạt -4,5% vào  năm 2010 

Chỉ tiêu tăng trưởng kép thường niên 

trong 5 năm đạt 0,7% 

Thất nghiệp: 12,5% 

Lạm phát (CPI): 4,7% 

Dòng vốn FDI: $2,1 tỷ 

Nợ công: 142,8% của GDP 

 

Dữ liệu 2010 trừ phi được chú giải khác 

Dữ liệu được biên soạn vào tháng 09 

,2011 
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Hệ cấp nợ đang tăng 

Nợ công tính theo % của GDP 

Từ Bảng Chỉ số Tự do Kinh tế 2012 

Chương 9 heritage.org 

Nhật bản 

Hy Lạp 

Ai-len 

Hoa Kỳ 

Trung bình  

Khu vực  

Châu Âu 

Trung Quốc 
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Những Quốc gia nào được hưởng Tự do Kinh tế Nhất?  

Bảng chỉ số 2012 

 
1. Hồng Kông 

2. Xin-ga-po 

3. Úc 

4. Niu Di-lân 

5. Thuy Sĩ 

6. Ca-na-đa 

7. Chile  

8. Mauritius  

9. Ai-len 

10. Hoa Kỳ 

Bảng chỉ số 2011 

 
1. Hồng Kông 

2. Xin-ga-po 

3. Úc 

4. Niu Di-lân 

5. Thuy Sĩ 

6. Ca-na-đa 

7. Ai-len 

8. Đan Mạch 

9. Hoa Kỳ 

10. Ba-ren 

Các Quốc gia ít Tự do Kinh tế nhất: Bắc Triều Tiên, 

Dim-ba-bu-ê, Cuba,  Li-bi 



 Chỉ số Tự do Kinh tế 2012   HERITAGE.ORG/INDEX  

Tự do Kinh tế theo Vùng, Dân số 

Điểm số Chỉ Số Tự do Kinh tế 

Từ Bảng Chỉ số Tự do  

Kinh tế 2012. 
Chương 6 heritage.org 

Châu Phi 

hạ Saharan 

53,7 

Châu Á 

Thái 

Bình 

Dương 

67,5 

Trung 

Đông / 

Bắc Phi 

59,9 

Nam và 

Trung 

Mỹ /Ca-

ri-bê 60,0 

Châu Âu  

66,1 

Bắc Mỹ  

73,8 
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Sự thay đổi Điểm số Tự do trong một năm 

Sự thay đổi Điểm số tính từ  

Bảng Chỉ số Tự do Kinh tế 2011 Khu vực 

Châu Phi hạ Saharan 

Châu Á Thái Bình Dương 

Nam và Trung Mỹ / Ca-ri-bê 

Trung Đông / Bắc Phi 

Châu Âu 

Bắc Mỹ 
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SỰ PHÂN BỔ TỰ DO KINH TẾ 

Điểm số Tự do Kinh tế 

Tự do 

Hầu như tự do 

Tự do vừa phải 

Hầu như không tự do 

Bị kiềm nén 

Không xếp hạng 
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Tự do Kinh tế là Chìa khóa dẫn đến Thịnh vượng 

Hệ số tương quan: 0.65 
R² = 0.42 

$,100 
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$100,000 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Tự do Kinh tế 

Hồng Kông 

GDP bình quân đầu người (theo Cân bằng sức mua, US$) 
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Thu nhập bình quân đầu người theo Khu vực 

GDP bình quân đầu người (Cân bằng sức mua) 

Năm Khu vực Tự do nhất 

Năm Khu vực Kém Tự do nhất 

Châu Âu Châu Á Thái 

Bình Dương 

Trung  

Đông và  

Bắc Phi 

Châu Mỹ Châu Phị 

hạ 

Saharan 

Từ Bảng Chỉ số Tự do  

Kinh tế 2012. 
Biểu đồ 7 heritage.org 
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Tự do Kinh tế Đẩy mạnh Sự phát triển và Hạn chế Đói nghèo 

Tăng trưởng thu nhập đầu 

 người trong 10 năm 

Ngũ phân vị Ngũ phân vị Ngũ phân vị Ngũ phân vị Ngũ phân vị 

Thứ nhât        Thứ hai         Thứ ba         Thứ tư       Thứ năm 

Sự cải thiện đối với Các điểm số Tự do Kinh tế 

Nhiều nhất Ìt nhất 

Cường độ Đói nghèo 

Hầu hết Tự do 

 và Tự do vừa phải 

Hầu như Không tự do 

và  Bị kiềm nén 

Phân loại trong Bảng Chỉ 

số Tự do Kinh tế 2012 
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Tự do Kinh tế Gia tăng Độ Năng động & Cơ hội nghề nghiệp 

Hệ số tương quan: 0.76  
R² = 0.58 
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Chỉ số phụ về Năng động & Cơ 
hội theo Bảng xếp hạng của 

Legatum 

Xếp loại Chỉ số Tự do Kinh tế 2012 

Hong Kong 



 Chỉ số Tự do Kinh tế 2012   HERITAGE.ORG/INDEX  

Tự do Kinh tế Đẩy mạnh một Môi trường sống Sạch 

74.4 

69.3 

62.0 

53.0 51.5 

Free Mostly Free Moderately Free Mostly Unfree Repressed 

Tự do Kinh tế 

 
Hệ số tương quan: 0.47 

   Điểm Trung bình của Chỉ số Thành tích Môi trường 

Bị kiềm nén        Hầu như không tự do       Tự do vừa phải       Hầu như Tự do         Tự do 
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Số lượng lớn những người phủ nhận Tự do Kinh tế 

GDP theo đầu  người (Cân bằng sức mua) 

60 hoặc ít hơn: “Hầu như không tự do”  

hoặc “Bị kiềm nén” 

Hệ số tương quan = 0,65 

R2 = 0,42 

Mỗi vòng tròn biểu hiện 

một quốc gia trong 

Bảng Chỉ số Tự do  

Kinh tế 
  

Điềm  số toàn diện trong Bảng Chỉ số Tự do Kinh tế 2012 

Từ Bảng Chỉ số Tự do Kinh tế 2012 
Biểu đồ 2 heritage.org 
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Tự do Kinh tế trong hơn 10 năm qua 
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Tự do Kinh tế tại Việt Nam 

Số điểm Tự do Kinh tế 

Ít tự do  

nhất 

Tự do 

nhất 

Xu hướng Tự do 
So sánh các nước 

Quốc gia 
 

Trung bình 

 Thế giới 
 

Trung bình 

Khu vực 
 

Các nền Kinh tế  

Tự do 
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MƯỜI YẾU TỐ TỰ DO KINH TẾ 

LUẬT PHÁP 

VAI TRÒ 

GIỚI HẠN 

CỦA CHÍNH 

QUYỀN 

HIỆU QUẢ 

ĐIỀU TIẾT 

CÁC THỊ 

TRƯỜNG 

MỞ 

Quyền Tư hữu 

Tự do không  bị 

tham nhũng 
 

Tự do Công khố 

Chi tiêu của 

 Chính phủ 
 

Tự do Buôn bán 

Tự do Lao động 

Tự do Tiền tệ 

 
Tự do Thương mại 

Tự do Đầu tư 

Tự do Tài chính 

 

Quốc 

 gia 

Trung bình 

thế giới 

Xếp hạng 

Sự thay đổi về Điểm số 

LUẬT 

 PHÁP 

VAI TRÒ GiỚI HẠN CỦA 

CHÍNH QUYỀN 

HIỆU QUẢ  

ĐIỀU TIẾT 

CÁC THỊ TRƯỜNG 

 MỞ 

Quyền Tư hữu 

Tự do  không 

bị tham nhũng 

Tự do Công khố 

Chi tiêu của 

 Chính phủ 

Tự do Buôn bán 

Tự do Lao động 

Tự do Tiền tệ 

Tự do Thương mại 

Tự do Đầu tư 

Tự do Tài chính 
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Để biết thêm Thông tin, hãy 

đến với website 

 

www.heritage.org/Index 

 

Xin cảm ơn! 
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